
 
Bảng 1. Danh mục thiết bị 

 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

(1) (2) (3) (4) (6) 

1 
Máy kéo uốn nén 
vạn năng WA-
1000B – GT034 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

Số :AOM.26.009 
 

 



2 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

2 

1.Máy nén thủy 
lực 2000kN -  
TYA – 2000 – 051 
2. Máy nén thủy 
lực 2000kN -  
C8/2–GT028 
 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

Số :AOM.26.008 
 

 

3 
Cần Benkelman 
HT-350 –GT052 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

 
 
 
 
Số :AOM.26.014 

 

4 

Bộ Kích thủy lực 
và đồng hồ đo áp 
suất 
GT-053 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

Số :AOM.26.015 

 



3 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

5 
Bộ ống đong 
1000ml 
GT-007 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

6 Hộp ẩm GT-009 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

7 
Thước cặp  
GT-057 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



4 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

8 

Cân điện tử 
DJ-4000TW-
GT013 
Cân điện tử 
EC-015-GT011 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.005 
Số :AOM.26.006 

 

 

9 
Máy thử CBR/ 
Nén 
GT-003 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

Số :AOM.26.003 

 



5 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

10 

Máy thử 
MARSHALL/ 
Nén 
GT-041 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

Số :AOM.26.012 

 

11 
Bộ thí nghiệm hệ 
số thấm của cát 
GT-010 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

 

 

12 

Máy nén không 
nở hông 
WG-1C-GT001 
 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  
31/5/2024 

 
 
 
 

Số :AOM.26.001 

 



6 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

13 

 
Máy cắt phẳng 
Nén-GT002 
 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

Số :AOM.26.002 
 

 

14 
Máy dằn vữa xi 
măng tiêu chuẩn 
GT-025 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

15 
Máy trộn vữa xi 
măng 
GT-024 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

   



7 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

16 
Khuôn đúc mẫu 
xi măng 
GT-027 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

17 

Bộ gá uốn mẫu 
xi măng, mẫu 
vữa, gạch, bê 
tông 
GT-059 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

18 

Bộ vica thử đông 
kết, khả năng 
giữ nước của xi 
măng 
GT-026 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



8 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

19 
Máy trộn mẫu  
bê tông 
GT-032 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

20 
Bộ côn đo độ sụt 
bê tông 
GT-029 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

21 
Khuôn đúc mẫu 
bê tông các loại 
GT-030 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

 



9 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

22 
Khuôn Mashall 
GT-042 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

23 

Máy cắt mẫu bê 
tông, thép 
GT-035 
GT-046 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

24 
Máy khoan bê 
tông 
GT-047 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



10 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

25 

Bộ khuôn nén 
dập xi lanh của 
cốt liệu lớn 
GT-018 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

26 

Bộ côn chày thử 
độ hấp phụ nước 
của cát 
GT-060 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

27 

Thùng rửa hàm 
lượng bụi bùn 
sét của cốt liệu 
GT-061 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



11 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

28 

Thùng đong xác 
định KLTT xốp 
của cốt liệu 
GT-017 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

29 

Phễu xác định 
KLTT xốp của 
cốt liệu 
GT-062 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

30 

Bảng so màu xác 
định hàm lượng 
tạp chất hữu cơ 
GT-023 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



12 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

31 

Bình xác định 
khối lượng riêng 
của cốt liệu 
GT-008 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

32 
Khuôn tạo mẫu 
CBR 
GT-022 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

33 
Cối chày Proctor 
GT-021 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



13 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

34 

Dụng cụ 
Cassagrande, 
Vaxiliep 
GT-004 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

35 

Máy thí nghiệm 
độ mài mòn đá 
(LA) 
GT-019 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

Số :AOM.26.020 
 

 

36 
Tủ sấy 3000C 
HG101-1A-
GT006 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.004 
 

 



14 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

37 
Lò nung 
GT-011 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

38 
Bơm hút chân 
không 
GT-044 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



15 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

39 
Thùng ổn nhiệt 
GT-043 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.013 
 
 

 

40 
Máy ly tâm chiết 
nhựa 
GT-045 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



16 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

41 
Máy thử độ giãn 
dài nhựa 
GT-036 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

42 
Máy xác định độ 
mài mòn 
GT-050 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 

Số :AOM.26.007 
 

 



17 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

43 
Máy đo kim lún 
nhựa 
DF-6-GT037 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.010 

 

44 
Dụng cụ đo hoá 
mềm nhựa 
DF-12-GT037 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.011 
 

 

 



18 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

45 
Bộ sàng tiêu 
chuẩn 
D200/D300mm 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

46 

Thiết bị thí 
nghiệm độ bốc 
cháy 
GT-039 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

47 
Bộ phễu rót cát 
GT-054 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



19 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

48 

Dao đai xác định 
độ chặt hiện 
trường 
GT-063 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

49 

Dụng cụ thủy 
tinh 
GT-007 
 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 



20 

STT 
Tên thiết bị, mã 

số thiết bị 
Hợp đồng, 
hóa đơn 

Giấy tờ hiệu 
chỉnh, kiểm định 

Hình ảnh 

50 Hóa chất 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 

 

51 
Đồng hồ So 
GT-057 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 

 
 
 
 
 
 

Số :AOM.26.016 
Số :AOM.26.017 
Số :AOM.26.018 
Số :AOM.26.019 

 

52 

Bộ dụng cụ chì 
xuyên đông 
(DCP)  
GT-056 

Theo Biên 
bản kiểm kê 
tài sản ngày  

31/5/2024 
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